
                                                                                                                                   

 

STT                                                                                                                           
Họ và tên

Số giấy phép hành 

nghề/số chứng chỉ 

hành nghề

Phạm vi hành nghề
Thời gian đăng ký hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh
2 Vị trí chuyên môn

3

Thời gian đăng 

ký hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh 

khác (nếu có)
4

Ghi chú
5

1 Trần Xiêm
006681/QNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Đa 

khoa

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Bác sĩ, Giám đốc Trung 

tâm Y tế, tham gia 

khám bệnh, chữa bệnh 

tại Khoa Khám bệnh 

Răng hàm mặt-Mắt-Tai 

mũi họng

Không

2 Nguyễn Xuân Phúc
002226/QNA-

CCHN

Đa khoa, Bác sĩ Gây mê hồi 

sức; Phục hồi chức năng

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Bác sĩ, Trưởng khoa 

Khoa Khám bệnh-Răng 

hàm mặt-Mắt-Tai mũi 

họng

Không

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC QUẾ SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC QUẾ SƠN

2. Địa chỉ: 64 Hùng Vương, xã Quế Sơn, thành phố Đà Nẵng

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
1
 24/24 giờ và 07 ngày/tuần.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh:

thuyd
tt4

0 - 0
8/09/2026 09:21:16 - t

huyd
tt4

0 - t
huyd

tt4
0 - t

huyd
tt4

0



3 Lê Thị Huệ
000184/QNA-

CCHN
CK Răng - Hàm - Mặt 

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Bác sĩ, Khoa Khám 

bệnh-Răng hàm mặt-

Mắt-Tai mũi họng

Phòng khám Răng 

- Hàm - Mặt Nha 

Khoa Lê Thị Huệ

(Địa chỉ: Số 059 

Hùng Vương, xã 

Quế Sơn , thành 

phố Đà Nẵng)

Thời gian làm 

việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 

11h45 - 13h, 

17h15 - 19h; Chủ 

nhật: 7h - 18h 

(Ngoại trừ các 

ngày tham gia 

trực tại TTYTKV 

Quế Sơn)

4 Nguyễn Việt Dũng
005998/QNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Chuyên khoa Tai mũi 

họng

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Bác sĩ, Khoa Khám 

bệnh-Răng hàm mặt-

Mắt-Tai mũi họng

Không

thuyd
tt4

0 - 0
8/09/2026 09:21:16 - t

huyd
tt4

0 - t
huyd

tt4
0 - t

huyd
tt4

0



5 Đỗ Nhơn
000174/QNA-

CCHN
CK Tai - Mũi - Họng

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Bác sĩ, Khoa Khám 

bệnh-Răng hàm mặt-

Mắt-Tai mũi họng

Phòng khám 

chuyên khoa Tai -

Mũi - Họng BS 

Đỗ Nhơn

(Địa chỉ: Tổ 4, 

Thôn Lãnh 

Thượng 1, xã Quế 

Sơn, thành phố Đà 

Nẵng)

Thời gian làm 

việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 

11h45 - 13h, 

17h15 - 20h;

Thứ 7, Chủ nhật: 

8h - 19h (Ngoại 

trừ các ngày tham 

gia trực tại 

TTYTKV Quế 

Sơn)

6 Lê Văn Bảy
002279/QNA-

CCHN
Đa khoa - RHM

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Bác sĩ, Phó trưởng 

Khoa Khám bệnh-Răng 

hàm mặt-Mắt-Tai mũi 

họng

Không

7 Lê Quang Hoà 000204/QNA-CCHNCK Mắt

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Bác sĩ, Khoa Khám 

bệnh-Răng hàm mặt-

Mắt-Tai mũi họng

Không

thuyd
tt4

0 - 0
8/09/2026 09:21:16 - t

huyd
tt4

0 - t
huyd

tt4
0 - t

huyd
tt4

0



8 Võ Thị Hồng Thủy
004988/QNA-

CCHN

Theo Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Điều dưỡng, Khoa 

Khám bệnh-Răng hàm 

mặt-Mắt-Tai mũi họng

Không

9 Trần Thị Hương
002260/QNA-

CCHN
Đa khoa

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Điều dưỡng, Khoa 

Khám bệnh-Răng hàm 

mặt-Mắt-Tai mũi họng

Không

10 Võ Thị Hồng Sang
005491/QNA-

CCHN

Thực hiện Theo Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

CN Điều dưỡng, Điều 

dưỡng trưởng Khoa 

Khám bệnh-Răng hàm 

mặt-Mắt-Tai mũi họng

Không

11 Nguyễn Thị Tường Vy
005463/QNA-

CCHN

Theo Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Điều dưỡng, Khoa 

Khám bệnh-Răng hàm 

mặt-Mắt-Tai mũi họng

Không

12 Lê Thị Thông
006000/QNA-

CCHN

Theo Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Điều dưỡng, Khoa 

Khám bệnh-Răng hàm 

mặt-Mắt-Tai mũi họng

Khôngthuyd
tt4

0 - 0
8/09/2026 09:21:16 - t

huyd
tt4

0 - t
huyd

tt4
0 - t

huyd
tt4

0



13 Trần Thị Thanh Hằng
005671/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Điều dưỡng, Khoa 

Khám bệnh-Răng hàm 

mặt-Mắt-Tai mũi họng

Không

14 Trần Thị Xuân
002218/QNA-

CCHN

Theo Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

CN Điều dưỡng sản 

phụ khoa, Khoa Khám 

bệnh-Răng hàm mặt-

Mắt-Tai mũi họng

Không

15
Nguyễn Thị Thanh 

Sương

002237/QNA-

CCHN

Đa khoa; Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Nhi

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Bác sĩ, Phó trưởng khoa 

Nhi; tham gia công tác 

điều trị tại khoa Nội

Không

16
Lưu Nguyễn Phương 

Lan

000716/QNA-

GPHN
Y khoa

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Bác sĩ, Phó trưởng 

Khoa Nội
Không

17 Nguyễn Thị Ny
007249/QNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh Đa 

khoa; khám bệnh, chữa bệnh 

chuyên khoa Nội tiết

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Bác sĩ; tham gia công 

tác điều trị tại khoa Nội
Không

Bổ sung mới 

từ ngày 

01/9/2026
thuyd

tt4
0 - 0

8/09/2026 09:21:16 - t
huyd

tt4
0 - t

huyd
tt4

0 - t
huyd

tt4
0



18 Ngô Thị Nga
002238/QNA-

CCHN

Theo Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

CN Điều dưỡng, Điều 

dưỡng trưởng Khoa Nội
Không

19 Trương Thị Tuyết
002243/QNA-

CCHN

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

CN Điều dưỡng, Khoa 

Nội
Không

20 Giang Thị Nha
000756/QNA-

GPHN
Điều dưỡng

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

CN Điều dưỡng, Khoa 

Nội
Không

21 Lê Thị Phương Trang
002292/QNA-

CCHN

Theo Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

CN Điều dưỡng, Nhân 

viên Phòng kế hoạch 

nghiệp vụ - Điều dưỡng 

- TT&GDSK; Tham gia 

công tác điều dưỡng tại 

Khoa Nội

Không

22 Trương Thị Sen
002250/QNA-

CCHN

Theo Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

CN Điều dưỡng, Khoa 

Nội
Khôngthuyd

tt4
0 - 0

8/09/2026 09:21:16 - t
huyd

tt4
0 - t

huyd
tt4

0 - t
huyd

tt4
0



23 Nguyễn Thị Minh Sở
002286/QNA-

CCHN

Theo Thông tư 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

CN Điều dưỡng, Khoa 

Nội
Không

24 Lê Thị Trường
002231/QNA-

CCHN
Đa khoa

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Điều dưỡng, khoa Nội Không

25 Nguyễn Thị Kim Ngọc 002248/QNA-CCHN

Theo Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

CN Điều dưỡng, Khoa 

Nội
Không

26 Phạm Thảo Uyên 000620/BTH-GPHNĐiều dưỡng

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Điều dưỡng, khoa Nội Không

27 Võ Thị Mai Thao
002225/QNA-

CCHN

Theo Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

CN Điều dưỡng sản 

phụ khoa, khoa Nội
Khôngthuyd

tt4
0 - 0

8/09/2026 09:21:16 - t
huyd

tt4
0 - t

huyd
tt4

0 - t
huyd

tt4
0



28 Trần Thị Vân
002235/QNA-

CCHN

Theo Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

CN Điều dưỡng, Khoa 

Nội
Không

29 Bùi Nữ Dạ Vương 009323/QNA-CCHN

Theo Thông tư 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

CN Điều dưỡng, Nhân 

viên Phòng Tổ chức - 

Hành chính; Tham gia 

công tác điều dưỡng tại 

Khoa Nội

Không

30 Hồ Dương
003619/QNA-

CCHN
Đa khoa

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Y sĩ,  Nhân viên khoa 

KSNK và DD; Tham 

gia công tác điều dưỡng 

tại Khoa Nội

Không

31 Đoàn Thị Thu Thủy 004987/QNA-CCHN
Theo Thông tư 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/05/2015 

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Y sĩ, Nhân viên Phòng 

kế hoạch nghiệp vụ - 

Điều dưỡng - 

TT&GDSK ; Tham gia 

công tác điều dưỡng tại 

Khoa Nội

Không

thuyd
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32 Nguyễn Phúc
000182/QNA-

CCHN
Chuyên khoa Nhi

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 6)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Bác sĩ, Phó Giám đốc; 

Kiêm nhiệm phụ trách 

điều hành và tham gia 

điều trị tại khoa Nhi

Phòng khám 

chuyên khoa Nhi

(Địa chỉ: TDP 

Cang Tây, Xã 

Quế Sơn, thành 

phố Đà Nẵng)

Thời gian làm 

việc:

Thứ 2 đến thứ 6: 

11h45 - 13h, 

17h15 - 20h;

Thứ 7, Chủ nhật: 

7h - 20h (Ngoại 

trừ các ngày tham 

gia trực tại 

TTYTKV Quế 

Sơn)

33 Nguyễn Thị Thương
002305/QNA-

CCHN

Theo Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

CN Điều dưỡng, Điều 

dưỡng trưởng Khoa Nhi
Không

34
Đặng Thị Phương 

Dung

002239/QNA-

CCHN

Theo Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

CN Điều dưỡng, Khoa 

Nhi
Không

35 Trần Thị Kim Ngân
000857/QNA-

CCHN

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

CN Điều dưỡng, Khoa 

Nhi
Không
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36 Nguyễn Anh Thư
003919/QNA-

CCHN
Sản phụ khoa

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Hộ sinh, khoa Nhi Không

37 Nguyễn Thanh Nam
004112/QNA-

CCHN
Ngoại khoa

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Bác sĩ, Trưởng khoa 

Cấp cứu - Hồi sức tích 

cực và chống độc

Không

38
Nguyễn Thị Hoàng 

Trang

004979/QNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Bác sĩ, Phó trưởng khoa 

Cấp cứu - Hồi sức tích 

cực và chống độc

Không

39 Nguyễn Hồ Xuân Diệu
002249/QNA-

CCHN

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư 26/2015/TTLTBYT-

BNV ngày 07/10/2015 quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp Điều dưỡng

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

CN Điều dưỡng,  Điều 

dưỡng trưởng Khoa 

Cấp cứu - Hồi sức tích 

cực và chống độc

Không

40 Trần Thị Hiệp
002306/QNA-

CCHN

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

CN Điều dưỡng, Khoa 

Cấp cứu - Hồi sức tích 

cực và chống độc

Khôngthuyd
tt4

0 - 0
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0



41 Trần Thị Diễm Thúy
000858/QNA-

CCHN
Đa khoa

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Điều dưỡng, Khoa Cấp 

cứu - Hồi sức tích cực 

và chống độc

Không

42 Lê Thị Thu Huyền
003756/QNA-

CCHN

Theo Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

CN Điều dưỡng, Khoa 

Cấp cứu - Hồi sức tích 

cực và chống độc

Không

43 Trương Thị Thu Trí
002241/QNA-

CCHN
Đa khoa

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Điều dưỡng, Khoa Cấp 

cứu - Hồi sức tích cực 

và chống độc

Không

44 Đinh Thị Ánh Nguyệt
002255/QNA-

CCHN
Đa khoa

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Điều dưỡng, Khoa Cấp 

cứu - Hồi sức tích cực 

và chống độc

Không

45 Đặng Lê Mỹ Trang
004992/QNA-

CCHN

Theo Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

CN Điều dưỡng, Khoa 

Cấp cứu - Hồi sức tích 

cực và chống độc

Khôngthuyd
tt4

0 - 0
8/09/2026 09:21:16 - t

huyd
tt4
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huyd
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huyd
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0



46
Nguyễn Thị Huỳnh 

Trang

002247/QNA-

CCHN

Theo Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

CN Điều dưỡng, Khoa 

Cấp cứu - Hồi sức tích 

cực và chống độc

Không

47 Nguyễn Thạch Thảo
007136/QNA-

CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

26/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Điều dưỡng, Khoa Cấp 

cứu - Hồi sức tích cực 

và chống độc

Không

48 Phùng Thị Thúy Dung 004991/QNA-CCHN

Thực hiện theo Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Điều dưỡng, Khoa Cấp 

cứu - Hồi sức tích cực 

và chống độc

Không

49 Trần Thị Thanh Thảo 0016545/BYT-CCHN

Thực hiện theo Quyết định số 

41/2005/QĐ-BNV ngày 

22/4/2005

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Điều dưỡng, Khoa Cấp 

cứu - Hồi sức tích cực 

và chống độc

Không

50
Trương Thị Kim 

Hoàng

002257/QNA-

CCHN
Đa khoa

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Điều dưỡng, Khoa Cấp 

cứu - Hồi sức tích cực 

và chống độc

Khôngthuyd
tt4

0 - 0
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tt4

0 - t
huyd
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0



51 Trần Thị Mỹ Lợi
002256/QNA-

CCHN

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

CN Điều dưỡng, Khoa 

Cấp cứu - Hồi sức tích 

cực và chống độc

Không

52 Lương Thạch Vũ
000189/QNA-

CCHN
CK Ngoại

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Bác sĩ, Trưởng khoa 

Ngoại - Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức; Phụ 

trách điều hành khoa 

Chăm sóc sức khoẻ 

sinh sản và Phụ sản

Không

53 Nguyễn Văn Thành
002291/QNA-

CCHN

Đa khoa; Khám bệnh, chữa 

bệnh chuyên khoa Gây mê hồi 

sức

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Bác sĩ, Phó Giám đốc; 

Trưởng phòng KH-NV-

ĐD-TT&GDSK; Khoa 

Ngoại - Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức; Người 

chịu trách nhiệm 

chuyên môn kỹ thuật 

của TTYT khu vực Quế 

Sơn

Không

54 Cao Thị Nguyên Trang
002230/QNA-

CCHN
Đa khoa

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Điều dưỡng, Khoa 

Ngoại - Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức

Không

55 Trần Thị Hạnh
002252/QNA-

CCHN

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

CN Điều dưỡng, Khoa 

Ngoại - Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức

Không

thuyd
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56 Trương Thị Duyên
002232/QNA-

CCHN

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

CN Điều dưỡng, Điều 

dưỡng trưởng Khoa 

Ngoại - Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức

Không

57 Đinh Thị Mỹ Lệ
002233/QNA-

CCHN
Đa khoa

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Điều dưỡng, Khoa 

Ngoại - Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức

Không

58 Trần Thị Thương
002220/QNA-

CCHN
Sản phụ khoa

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Hộ sinh, Khoa Ngoại - 

Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức

Không

59 Lê Thị Ân
004974/QNA-

CCHN

Theo Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Hộ sinh

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

CN Điều dưỡng sản 

phụ khoa, Khoa Ngoại - 

Phẫu thuật - Gây mê 

hồi sức

Không

60 Lương Thanh Cát My
009427/QNA-

CCHN

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

CN Điều dưỡng, Khoa 

Ngoại - Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức

Khôngthuyd
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61 Nguyễn Thị Thu Trang 004116/QNA-CCHNGây mê hồi sức

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Điều dưỡng, Khoa 

Ngoại - Phẫu thuật - 

Gây mê hồi sức

Không

62 Đỗ Thị Ánh Tuyết
002224/QNA-

CCHN

Theo Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

CN Điều dưỡng sản 

phụ khoa, Phó trưởng 

phòng KH - NV - ĐD - 

TT&GDSK; Tham gia 

công tác diều dưỡng tại 

khoa Chăm sóc sức 

khoẻ sinh sản và  Phụ 

sản

Không

63 Nguyễn Thị Hạnh
000861/QNA-

CCHN

Theo Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

CN Điều dưỡng sản 

phụ khoa, Điều dưỡng 

trưởng khoa Chăm sóc 

sức khoẻ sinh sản và  

Phụ sản

Không

64
Võ Mai Thị Kiều 

Hương

002217/QNA-

CCHN
Sản phụ khoa

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Hộ sinh, khoa Chăm 

sóc sức khoẻ sinh sản 

và  Phụ sản

Không

65
Trương Thị Thanh 

Thủy

002219/QNA-

CCHN

Theo Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp hộ sinh

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

CN Điều dưỡng sản 

phụ khoa, khoa Chăm 

sóc sức khoẻ sinh sản 

và  Phụ sản

Không
thuyd

tt4
0 - 0

8/09/2026 09:21:16 - t
huyd

tt4
0 - t

huyd
tt4

0 - t
huyd

tt4
0



66 Châu Thị Thảo 009210/ĐL-CCHN

Theo Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015quy định mã 

số, chức danh nghề nghiệp hộ 

sinh

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Hộ sinh, khoa Chăm 

sóc sức khoẻ sinh sản 

và  Phụ sản

Không

67 Trần Viết Tâm
002295/QNA-

CCHN
Nội khoa

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Bác sĩ, Trưởng khoa 

Truyền nhiễm; kiêm 

nhiệm phụ trách quản 

lý điều hành và tham 

gia điều trị tại khoa Nội

Không

68
Nguyễn Thị Hồng 

Trang

003941/QNA-

CCHN
Đa khoa

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Điều dưỡng, Điều 

dưỡng trưởng khoa 

Truyền nhiễm

Không

69 Nguyễn Thị Mỹ Huyền
003937/QNA-

CCHN

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

CN Điều dưỡng, Khoa 

Truyền nhiễm
Không

70 Nguyễn Thị Ánh Ngọc
002259/QNA-

CCHN

Theo Thông tư 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

CN Điều dưỡng, Khoa 

Truyền nhiễm
Khôngthuyd

tt4
0 - 0

8/09/2026 09:21:16 - t
huyd

tt4
0 - t

huyd
tt4

0 - t
huyd

tt4
0



71 Lê Thị Như Hà 
003932/QNA-

CCHN

Theo Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

CN Điều dưỡng; Phụ 

trách khoa KSNK và 

DD; Tham gia công tác 

điều dưỡng tại Khoa 

Truyền nhiễm

Không

72 Đoàn Thao
009076/QNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh bằng 

Y học cổ truyền; Khám bệnh, 

chữa bệnh chuyên khoa Phục 

hồi chức năng

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Bác sĩ, Phó trưởng 

khoa, Phụ trách chuyên 

môn Khoa Y học cổ 

truyền và Phục hồi 

chức năng

Không

73 Huỳnh Nguyệt Trâm
000097/ĐNA-

GPHN
Y học cổ truyền

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Bác sĩ, Khoa Y học cổ 

truyền và Phục hồi 

chức năng

Không

74 Lưu Thị Thanh Châu
001420/QNA-

CCHN

Thực hiện theo quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã 

số, tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp Điều dưỡng

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

CN Điều dưỡng, Điều 

dưỡng trưởng Khoa Y 

học cổ truyền và Phục 

hồi chức năng

Không

75 Nguyễn Thị Hiền
002269/QNA-

CCHN
Y cổ truyền

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Y sĩ, Khoa Y học cổ 

truyền và Phục hồi 

chức năng;

Khôngthuyd
tt4

0 - 0
8/09/2026 09:21:16 - t

huyd
tt4

0 - t
huyd

tt4
0 - t

huyd
tt4

0



76 Trần Võ Sĩ
002271/QNA-

CCHN
Y cổ truyền

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Y sĩ, Khoa Y học cổ 

truyền và Phục hồi 

chức năng

Không

77 Nguyễn Thị Tú Yên
006705/QNA-

CCHN

Kỹ thuật viên phục hồi chức 

năng

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

CN kỹ thuật PHCN, 

Khoa Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng

Không

78 Phạm Quốc Thịnh
007891/QNA-

CCHN

Theo Thông tư 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/05/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp y sĩ

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Y sĩ, Khoa Y học cổ 

truyền và Phục hồi 

chức năng

Không

79 Trần Công Thuận
006287/QNA-

CCHN

Theo Thông tư 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ Quy 

định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp điều dưỡng

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Điều dưỡng, Khoa Y 

học cổ truyền và Phục 

hồi chức năng

Không

80 Phạm Thanh Trường
004985/QNA-

CCHN

Theo Thông tư 10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 27/05/2015 

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Y sĩ, Nhân viên Phòng  

KH - NV - ĐD - 

TT&GDSK, Tham gia 

công tác điều trị tại 

Khoa Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng

Khôngthuyd
tt4

0 - 0
8/09/2026 09:21:16 - t

huyd
tt4

0 - t
huyd

tt4
0 - t

huyd
tt4

0



81 Võ Thiện Hạ My
007137/QNA-

CCHN

Theo Thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV 

ngày 27/05/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp y sĩ

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Y sĩ, Khoa Y học cổ 

truyền và Phục hồi 

chức năng

Không

82 Nguyễn Thị Hồng Vân
002270/QNA-

CCHN
Y cổ truyền

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Y sĩ, Khoa Y học cổ 

truyền và Phục hồi 

chức năng

Không

83 Trương Sum By
002301/QNA-

CCHN
X quang

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

CN hình ảnh y học; 

Trưởng phòng Tổ chức - 

Hành chính, tham gia 

công tác chuyên môn 

tại khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh

Không

84 Nguyễn Thị Thu Hiền
004982/QNA-

CCHN

Khám bệnh, chữa bệnh nội 

khoa; Chẩn đoán hình ảnh

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Bác sĩ, Trưởng khoa 

Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh

Không

85 Hà Trần Minh Thanh
002263/QNA-

CCHN
Xét nghiệm

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Kỹ thuật viên Khoa Xét 

nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh

Khôngthuyd
tt4

0 - 0
8/09/2026 09:21:16 - t

huyd
tt4

0 - t
huyd

tt4
0 - t

huyd
tt4

0



86 Trương Quang Thiện
003944/QNA-

CCHN
Chuyên khoa XN y học

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

CN Xét nghiệm y học,  

Kỹ thuật viên trưởng 

Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh

Không

87 Lê Tấn Sinh
002267/QNA-

CCHN
Chuyên khoa XN y học

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

CN Xét nghiệm y học, 

Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh

Không

88 Lê Thị Thu Trang
002265/QNA-

CCHN
Chuyên khoa XN y học

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

CN Xét nghiệm y học, 

Phó trưởng khoa Xét 

nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh

Không

89 Trần Thị Kim Anh
002264/QNA-

CCHN
Chuyên khoa XN y học

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

CN Xét nghiệm y học, 

Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh

Không

90 Nguyễn Văn Dũng
004990/QNA-

CCHN
Kỹ thuật hình ảnh Y học

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Kỹ thuật viên Khoa Xét 

nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh

Khôngthuyd
tt4

0 - 0
8/09/2026 09:21:16 - t

huyd
tt4

0 - t
huyd

tt4
0 - t

huyd
tt4

0



91 Lê Văn Đức
002266/QNA-

CCHN
Kỹ thuật viên Hình ảnh Y học

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

CN Kỹ thuật hình ảnh y 

học,  Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh

Không

92 Phan Thanh Thảo
009507/QNA-

CCHN
Chuyên khoa XN 

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

CN Kỹ thuật xét 

nghiệm y học, Khoa 

Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh

Không

93 Nguyễn Công Triều
008898/QNA-

CCHN

Theo Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp kỹ thuật y

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

CĐ Kỹ thuật hình ảnh y 

học, Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh

Không

94 Dương Đình Khôi 006345/ĐNA-CCHN
Thực hiện các kỹ thuật chuyên 

môn về hình ảnh y học

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Kỹ thuật viên, Khoa 

Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh

Không

95 Phùng Thị Kiều Thu 004948/QNA-CCHN

Theo Thông tư 

26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, 

Bộ Nội vụ Quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiêp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Điều dưỡng, Khoa Xét 

nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh
thuyd

tt4
0 - 0

8/09/2026 09:21:16 - t
huyd

tt4
0 - t

huyd
tt4

0 - t
huyd

tt4
0



96 Nguyễn Anh Kiệt
000585/QNA-

GPHN
Hình ảnh y học

Toàn thời gian

Sáng 7h00-11h30; Chiều 13h30-17h00 

(Thứ 2 đến thứ 7)

Ngoài giờ hành chính: Tham gia trực 

gác theo sự phân công của cơ sở

Kỹ thuật viên Khoa Xét 

nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh

KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH
6

Nguyễn Văn Thành

Quế Sơn, ngày 08 tháng 9 năm 2026

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ
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